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NHÂN DANH 

 ƯỚC C        XÃ H I CH           T NAM  

TOÀ ÁN                HTN                  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hoài Tân. 

Các Hội thẩm nhân dân:. Ông Ho    Vă   âm v  Ông La Minh Công. 

- Thư ký phiên toà: Ông               -                 o       â   â  

   ệ  HTN -                  

- Đại diện Viện kiể  s t  h       hu ệ  HTN - t  h    h Thu   th    i  

phiên toà: Bà Cao Thị Nga -    m     v     

 Ngày 09       6  ăm 2023   ại trụ sở Tòa án nhân dâ     ệ  HTN, Tòa án 

nhân dâ     ệ  HTN xét xử  ơ   ẩm công khai vụ án  â     thụ lý s : 

154/2022/TLST- S      17       6  ăm 2022 về v ệ                           

dụ  ”   eo        ị       vụ            ử   : 14/2023     S - S      20       

4  ăm 2023 và Quy    ịnh hoãn phiên tòa s  11 2023   S -DS ngày 17 tháng 5 

 ăm 2020             ơ     : 

1. N u ê  đơ :  

  â          ơ   mại Cổ phầ  C       ơ   V ệt Nam.  

  ị        ụ  ở      :    108   ầ  H     ạo  q    Ho      m            H   ộ .  

  ị                          :    02     ễ                ờ        H     

          P                          . 

   ờ   ại diện theo ủy quyền củ          ơ :        ễn Thị Thùy M - 

   ởng phòng giao dịch HTN   ịa ch : s  284 Trầ  H     ạo, khu ph  LH    ị      

TN     ệ  HTN                        t . 

2.    đơ :  

Ông     ễ        V        ăm: 1988 (Vắng m t). 

  ị         ờ     ú:        43   ờ   THT   ổ 23 ( ổ 14 mớ )     ờ   PL, thành 

    HB       H       . 

  ị       ạm   ú:      LS, xã TL     ệ  HTN,                  

 



              :  

Theo  gười đ i diện của ng     đ            : 

      14 7 2020          ễn Quang V          ng cho vay hạn mức s  

20570101 2020-H CVH   HC 600 vớ    â         CP C       ơ   V ệt Nam 

(Phòng giao dịch HTN)  ề nghị ngân hàng c p hạn mứ    o v      2 000 000 000 

     (H    ỷ   ng), thời hạn duy trì hạn mức là 12 tháng (từ      14 7 2020   n h t 

ngày 14/7/2021).  

 Că   ứ h     ng cho vay hạn mứ     o        14 7 2020    â        ã    i 

ngân cho ông V vay s  tiề  2 000 000 000      (H    ỷ   ng) bằng hình thức nh n 

tiền tr c ti p theo Gi y nh n n  s  01      14 7 2020    ờ   ạ  v      05       ( ạ  

                   14 12 2020)   ã        ại thờ     m ký h           9%  ăm   ã  

su   v       ã     7 5%  ăm ( ã         ều ch   )   ã  q    ạ   ằ   150%  ã       

  o    ạ   Lãi tr  hàng tháng, g c tr  cu i kỳ   ụ       v  :  ổ sung v        ộng 

kinh doanh trái thanh long.  

      m   o v ệ               13 7 2020          ễn Quang V             

         q  ền sử dụ          20570101 2020 H     HC 600 vớ    â           

     02   ử        eo        ứ        q  ề   ử  ụ             347900  o      

   ệ  HTL          27 7 2006 v         ứ        q  ề   ử  ụ        q  ền sở 

h u nhà ở và tài s n khác gắn liền vớ            544524  o         ệ  HTL     

     23 12 2013  C     ử                ạ   ạ       LS   ã TL     ệ  HTL            

         â         ệ           b n chính các gi y chứng nh n quyền sử dụ     t 

nêu trên; v ệ                   ngân hàng  ã  ă         o  ị     o   m   eo q   

 ị  . 

 Quá trình th c hiện h     ng, k  từ kỳ tr  lãi ngày 26/11/2020, do ông V 

không tr  tiề   ã   ầ   ủ nên ngân hàng ch m dứ      ã   ã     t, áp dụng lãi su t 

         ờ     i với kho n vay của ông V. Từ       n hạn tr  n  g     o   n nay, 

ông V không tr  n  g c, lãi cho ngân hàng.  

       â         CP C       ơ   V ệ    m      ầ          ễn Quang V 

ph      :      ề            1 987 203 750      ( ột tỷ        ăm   m m ơ    y triệu 

      ăm  ẻ ba nghìn b     ăm  ăm m ơ      )    ề   ã    o    ạn (theo mức lãi su   

9%  ăm)    8 829 993      (  m    ệ    m   ăm     m ơ                    ăm      

m ơ       ng); tiền lãi quá hạn tạm               09 6 2023    668 558 972      

(S     ăm     m ơ    m    ệ   ăm   ăm  ăm m ơ    m              ăm     m ơ      

  ng); tiền lãi ch m tr  tạm               09 6 2023 là 2 194 193   ng (Hai triệu 

mộ    ăm      m ơ    n nghìn mộ    ăm      m ơ       ng) v    ề   ã              o 

                     

    ờ       ông V            oặ             ầ   ủ   o     ề          ề    ị 

         o   â         CP C       ơ   V ệt Nam       ề    ị  ơ q     ó   ẩm 

q  ề   ử              o   m m  ông V  ã            o   â         eo h     ng th  

ch p quyền sử dụ     t 20570101 2020 H     HC 600 ngày 13/7/2020    ngân 

hàng thu h i n    eo q    ịnh.  

 Quá trình giải quyết vụ á  đến thời điểm mở phiên tòa xét xử vụ án, mặc 

 ù  òa á  đã  ố g đ t hợp lệ các giấy triệu t    vă   ản tố tụng cho bị đ   ông 



Nguyễn Quang V   e  địa chỉ của ông V t i giấ  đề nghị vay vốn phục vụ sản 

xuấ  ki     a   ki m   ư  g á /   án vay - trả nợ ngày 13/7/2020; Hợ  đồng 

cho vay h n mức số 20570101/2020-      /    600 ngày 14/7/2020. 

  ư g ông Vh k ô g đế   òa á  để tham gia tố tụng  k ô g   ấ       giấ  

  iệ       ủa  òa á   k ô g    g  ấ  vă   ả        kiế  đối v i          ủa 

 g     đ  .   

 ạ                m     v                     về v ệ    â    eo              

 ụ    ủ    ẩm       Hộ            ử                   v   ủ     ờ     m        

 ụ     o   q              q     vụ        ừ       ụ      o        ớ    ờ     m Hộ  

          ử    ị    v                   về v ệ       q     vụ   : 

-   ẩm       ã            ú   q    ị    ạ    ề  48  ủ   ộ          ụ    â  

    Hộ            ử v                    ã        ệ   ú   q    ị    ủ   ộ         

 ụ    â              ơ   ã   â    ủ  ú   q    ị    ủ   ộ          ụ    â       ị 

 ơ           p hành gi y triệu t p của Tòa án. 

-      ờ        ủ            ơ      v            ệ     ứ    ứ  ó   o       ơ vụ 

                  ầ    ở    ệ   ủ    â         CP C       ơ   V ệ    m     ó  ă  

 ứ   ề    ị Hộ            ử      :                ầ    ở    ệ   ủ          ơ , buộc 

ông Nguyễn Quang V       o   â         CP C       ơ   V ệt Nam      ề     

       1 987 203 750      ( ột tỷ        ăm   m m ơ    y triệ        ăm  ẻ ba nghìn 

b     ăm  ăm m ơ      )    ề   ã    o    ạn (theo mức lãi su   9%  ăm)    8 829 993 

     (  m    ệ    m   ăm     m ơ                    ăm      m ơ       ng); tiền lãi 

quá hạn tạm               09 6 2023    668 558 972      (S     ăm     m ơ    m 

triệ   ăm   ăm  ăm m ơ    m              ăm     m ơ        ng); tiền lãi ch m tr  

tạm               09 6 2023 là 2 194 193   ng (Hai triệu mộ    ăm      m ơ    n 

nghìn mộ    ăm      m ơ       ng) v    ề   ã              o                     

   ờ           V            oặ             ầ   ủ   o     ề                  

 ề    ị Hộ            ử       cho   â         CP C       ơ   V ệt Nam       ề 

   ị  ơ q     ó   ẩm q  ề   ử              o   m m      V            o Ngân hàng 

  CP C       ơ   V ệt Nam theo h                 q  ền sử dụ     t s  

20570101 2020 H     HC 600      13 07 2020                 

                    : 

[1] Về   ủ  ụ      ụ  : Că   ứ v o       ệ     ứ    ứ  ã         m       em     

 ạ                 q   v ệ         ụ    ạ                     ủ     m     v         q   

 ị    ủ                          ị  : 

  â         CP C       ơ   V ệt Nam  ộ   ơ    ở    ệ              o         

       ứ  v   ộ        ơ          q    ị    ạ    ề  189  ủ   ộ          ụ    â    . 

N â         CP C       ơ   V ệt Nam      ầ              q                

              ụ   vớ          ễn Quang V và l a ch           ơ     c hiện h p 

  ng là Tòa án nhân dân huyện HTN    gi i quy t vụ án. Xét th y, h   ơ vụ án th  

hiện, h     ng tín dụng gi a N â         CP C       ơ   V ệt Nam với ông 

Nguyễn Quang V    c th c hiện tại phòng giao dịch HTN  ó  ịa ch  tại s  284  H , 

khu ph  LH    ị      TN     ệ  HTN                   V  v      eo q    ị    ạ  



  o   3   ề  26     m     o   1   ề  35     m     o   1   ề  40  ủ   ộ         

 ụ    â     vụ       ộ    ẩm q  ề           â   â     ệ  HTN, t nh Bình Thu n. 

[2]  Về v ệ       ử vắ   mặ     ời tham gia t  tụng: Quá trình gi i quy t vụ 

án, bị  ơ     ông Nguyễn Quang V mặ      ã                ệ           ệ  ầ    ứ 

          vắ   mặ         ó     o;  ă   ứ   o   2   ề  227;   o   3   ề  228  ủ  

 ộ          ụ    â                            ử vắ   mặ   ị  ơ   

[3]  Về      ầ        ề : Xét yêu cầu của Ngân hàng TMCP Công t  ơ   V ệt 

Nam, yêu cầu ông Nguyễn Quang V tr  tiền n  g c và tiền lãi phát sinh. Hộ    ng xét 

xử nh n th y: Theo h     ng cho vay hạn mức s  20570101/2020-

H CVH   HC 600 và gi y nh n n  s  01 cùng ngày 14/7/2020, Ngân hàng 

   ơ   mại cổ phầ  C       ơ   V ệt Nam  ã    i ngân cho ông Nguyễn Quang V 

vay      ề  2 000 000 000      (H    ỷ     )    ờ   ạ  v      05       ( ạ         

            14 12 2020)   ã        ại thờ     m ký h           9%  ăm   ã  su t vay 

    ã     7 5%  ăm ( ã         ều ch   )   ã  q    ạ   ằ   150%  ã         o    ạ   

 ụ       v  : bổ sung v        ộng kinh doanh trái thanh long.  H   ơ     hiệ      

  m   o       vụ              13 7 2020          ễn Quang V k               

     q  ền sử dụ          20570101 2020 H     HC 600 vớ    â                

02   ử        eo        ứ        q  ề   ử  ụ             347900  o         ệ  

HTN          27 7 2006 v         ứ        q  ề   ử  ụ        q  ền sở h u nhà 

ở và tài s n khác gắn liền vớ            544524  o         ệ  HTN          

23/12/2013, v ệ                   ngân hàng  ã  ă         o  ị     o   m   eo q   

 ị  . Quá trình th c hiện h     ng, ông V  ã    c hiệ        vụ tr  lãi cho ngân 

hàng, tuy nhiên k  từ kỳ tr  lãi ngày 26/11/2020, do ông V không tr  tiề   ã   ầ   ủ 

nên ngân hàng ch m dứ      ã   ã     t, áp dụng lãi su            ờ     i với kho n 

vay của ông V. Từ       n hạn tr  n  g     o   n nay, ông V không tr  n  g c, lãi 

cho ngân hàng.  

Từ khi thụ      n thờ     m xét xử vụ             ã       ạt h p lệ     vă    n 

t  tụng cho ông Nguyễn Quang V tạ   ơ      V tạm   ú     ờng trú. Tuy nhiên, ông 

V                         ệ       ủa Tòa án, không trình bày ý ki       vớ       ầ  

 ủ          ơ                       tham gia phiên hòa gi i, phiên tòa.  

Că   ứ   ều 91, kho   2   ều 92 Bộ lu t t  tụng dân s ;   ều 463, 466 Bộ lu t 

dân s ;       ều 4, 20 của Thông       39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của 

  â             ớ  V ệ    m  Hộ    ng xét xử            ủ  ơ  ở                  

 ầ    ởi kiện của Ngân hàng TMCP Công t  ơ   V ệt Nam buộc ông Nguyễn 

Quang V ph         â            ề         1 987 203 750      ( ột tỷ        ăm   m 

m ơ    y triệ        ăm  ẻ ba nghìn b     ăm  ăm m ơ      )    ề   ã    o    ạn 

(theo mức lãi su   9%  ăm)    8 829 993      (  m    ệ    m   ăm     m ơ       

             ăm      m ơ       ng); tiền lãi quá hạ                09 6 2023    

668 558 972      (S     ăm     m ơ    m    ệ   ăm   ăm  ăm m ơ    m            

  ăm     m ơ        ng); tiền lãi ch m tr                09 6 2023 là 2.194.193 

  ng (Hai triệu mộ    ăm      m ơ    n nghìn mộ    ăm      m ơ       ng) v    ề  

 ã              o                      eo mứ   ã        ã   o  thu n trong h     ng 

cho vay hạn mức s  20570101/2020-H CVH   HC 600 và gi y nh n n  s  01 

cùng ngày 14/7/2020.  



[4] Về tài s n th  ch p: Xét th y h                 q  ền sử dụ     t s  

20570101 2020 H     HC 600 ngày 13/7/2020    c ký k t gi a ông Nguyễn 

Quang V với Ngân hàng TMCP C       ơ   V ệt Nam  ề              ứ     ă   

              eo q    ị    ạ    ề  95    ề  167             ;   ề  9    ề  10    ề  

12  ủ     ị  ị      163 2006   -CP      29 12 2006  ủ  C       ủ về    o  ị   

  o   m   

Do v     ă   ứ       ều 299, 320, 322, 323, 325 Bộ lu t dân s ;   ều 95 Lu t 

các tổ chức tín dụ  ;   ề  21             39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của 

  â             ớ  V ệ    m     ờ       ông Nguyễn Quang V              ệ  

      vụ       ề   oặ             ủ      ề                 â       TMCP Công 

   ơ   V ệt Nam  ó q  ề       ầ   ơ q          ớc có thẩm quyề   ử            

b o   m theo h                 q  ền sử dụ     t s  

20570101 2020 H     HC 600 ngày 13/7/2020           ệ        vụ   

[5] Về chi phí xem xét thẩm  ịnh tại chỗ:         ơ     nguyện chịu chi phí 

xem xét thẩm  ịnh tại chỗ     H           em      

[6  Về       : Că   ứ   ề  147  ủ   ộ          ụ    â       o      ầ   ủ  

  â          ơ   mạ   ổ   ầ  C       ơ   V ệt Nam                           

  â          ơ   mạ   ổ   ầ  Công T  ơ   V ệt Nam              ị          ơ 

  ẩm; ông Nguyễn Quang V        ị         dân s   ơ   ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ    NH: 

 Că   ứ   o   3   ề  26     m     o   1   ề  35     m g   o   1   ề  40  

  ề  147    ề  266    ề  269    ề  273  ủ   ộ          ụ    â    ;      iều 299, 

320, 322, 323, 325, 463, 466  ủ   ộ       â    ;   ề  95    ề  167             ; 

  ề  95  ủ            ổ   ứ       ụ  ;   ề  26  ủa Nghị quy t s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ         ờng vụ Qu c Hộ  q        

về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1.  ề           ả  iề : 

  ộ          ễn Quang V tr    o   â          ơ   mạ   ổ   ầ  Công 

t  ơng Việt Nam:      ề         1.987.203.750 đồ g (Một tỷ chín tră  tá   ươi bảy 

triệu hai tră  lẻ ba nghìn bảy tră  nă   ươi đồng)    ề   ã    o    ạ     8.829.993 

đồ g (Tám triệu tá  tră  hai  ươi chín nghìn chín tră  chín  ươi ba đồng); tiền lãi 

quá hạ                09 6 2023    668.558.972 đồ g  Sáu tră  sáu  ươi tá  triệu 

nă  tră  nă   ươi tá  nghìn chín tră  bảy  ươi hai đồng); tiền lãi ch m tr       

         09 6 2023 là 2.194.193 đồng (Hai triệu một tră  chín  ươi bốn nghìn một 

tră  chín  ươi ba đồng).  

    ừ      10 06 2023          ễn Quang V            ụ      tiền lãi quá hạn 

phát sinh trên s  n  g c th c t              o     eo mức lãi su    ã   ỏa thu n trong 

h     ng cho vay hạn mức s : 20570101/2020-H CVH   HCT600 và gi y nh n 

n  s  01 cùng ngày 14/7/2020. 

2.  ề   i sả    ế   ấ :  



   ờ                ễn Quang V              ệ        vụ       ề   oặ      

       ầ   ủ      ề             N â       TMCP Công t  ơ   V ệt Nam  ó q  ề  

     ầ   ơ q          ớc có thẩm quyề   ử              o   m theo h            

     q  ền sử dụ     t s  20570101 2020 H     HC 600 ngày 13/7/2020        

h i n . 

   ờng h p, ông Nguyễn Quang V        ệ   o         vụ       ề    o   â  

     TMCP Công t  ơ   V ệt Nam (  o      ờng h p không ph i xử lý tài s    ã 

th  ch  )       â       TMCP Công t  ơ   V ệt Nam         c hiện thủ tục thuộc 

trách nhiệm củ    â         eo q    ịnh của pháp lu       ơ q          ớ   ó   ẩm 

quyề   ó   ă         o  ị     o   m v       ạ    o     Nguyễn Quang V           

          ờ   m:        ứ        q  ề   ử  ụ             347900  o      

   ệ  HTN          27 7 2006 v         ứ        q  ề   ử  ụ        q  ền sở 

h u nhà ở và tài s n khác gắn liền vớ            544524  o         ệ  HTN     

     23 12 2013. 

 3. Về án phí:   â          ơ   mạ   ổ   ầ  C       ơ   V ệt Nam       

       ị          â      ơ   ẩm  Ho         o   â          ơ   mạ   ổ   ầ  Công 

   ơ   V ệt Nam      ề  39.870 000       Ba  ươi chín triệu tá  tră  bảy  ươi 

ng n đồng   ã  ộ    eo                ề   ạm ứ             0006350      26/5/2022 

 ủ  C    ụ               â        ệ  H m         m  

Ông Nguyễn Quang V        ị          â      ơ   ẩm với s  tiền là 

85.335.738       Tá   ươi lă  triệu ba tră  ba  ươi lă  nghìn bảy tră  ba  ươi 

tá  đồng). 

4. Quyền kháng cáo:   ơ       ó mặ   ạ            có quyề    m  ơ        

  o   o     ờ   ạn 15 ngày k  từ                  ơ      vắ   mặ   ạ             oặ  

       ó mặ               m   ó     o                  ờ   ạ          o       ừ 

                       oặ             ạ       ệ  

   ờ                              eo q    ị    ạ    ề  2                   â  

          ờ                    â         ờ                    â      ó q  ề    ỏ  

                   q  ề       ầ                      ệ               oặ   ị           

              eo q    ị    ạ        ề  6  7 v  9                   â    ;   ờ    ệ      

                    ệ    eo q    ị    ạ    ề  30                   â    ./. 

 

Nơi  h  : TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

- V S      ệ  HTN; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- C    ụ  thi hành án dân s  huyện HTN; 
- C     ơ     ; 
-    :     ơ vụ     
  

 Nguyễn Hoài Tân 

 


